          CHUYÊN ĐỀ . MỘT SỐ HỢP CHẤT QUAN TRỌNG CỦA 
NHÔM VÀ  SẮT

I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM
	1. Hợp chất của nhôm

- Quặng Boxit: Al2O3.2H2O là nguyên liệu quan trọng để sản xuất Al.

- Công thức phèn chua: KAl(SO4)​2.12H2​O

- Công thức phèn nhôm: LiAl(SO4)2.12H2O; NaAl(SO4)2.12H2O;
 NH4Al(SO4)2.12H2O.

2. Hợp chất của sắt

- Phèn sắt-amoni: (NH4)2SO4. Fe2(SO4)3.24H2O.

- Quặng Hematit đỏ: Fe2O3 khan

- Quặng Hematit nâu: Fe2O3.nH2O.

- Quặng Manhetit: Fe3O4
- Quặng Xiđerit: FeCO3, quặng Pirit FeS2
Để sản xuất gang thường dùng manhetit và hematit.


II. BÀI TẬP VẬN DỤNG

	Câu 1 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2011): Quặng sắt manhetit có thành phần chính là:

A. FeCO3
B. Fe2O3  
C. Fe3O4
D. FeS2


Suy luận và cách giải

Quặng manhetit là quặng có thành phần chính là Fe3O4, có hàm lượng Fe lớn nhất, tuy nhiên đây là quặng rất ít trong tự nhiên.

Chọn đáp án C.
	Câu 2 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2011): Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hóa học của phèn chua là:

A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O                        B. K2SO4.Al​2(SO4)3.24H2O
C. (NH4)2SO4.Al​2(SO4)3.24H2O                   D. Li2SO​4.Al2(SO4)3.24H2O


Suy luận và cách giải

Công thức phèn chua: KAl(SO4)2.12H2O hay K2SO4Al2(SO4)3.24H2O

Chọn đáp án B.

	Câu 3 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2011): Để luyện được 800 tấn gang có hàm lượng sắt 95%, cần dùng x tấn quặng manhetit chứa 80% Fe3O4 (còn lại là tạp chất không chứa sắt). Biết rằng lượng sắt bị hao hụt trong quá trình sản xuất là 1%. Giá trị của x là:

A 1394, 90
B. 1325,16 
C. 1311,90   
D. 959,59


Suy luận và cách giải

Phản ứng rút gọn: Fe3O4 → 3Fe

          232 gam Fe3O4 →  168 gam Fe

Khối lượng quặng Fe3O4  = 
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Do quặng manhetit chỉ chứa 80 % Fe3O4 và trong quá trình sản xuất hao hụt 1%. Vậy x  = 
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Chọn đáp án B.
	Câu 4 (Trích Đề thi TSĐH,  khối B - 2008): Nguyên tắc luyện thép từ gang là:

A. Dùng O2 oxi hóa các tạp chất Si, P, S, Mn … trong gang để thu được thép

B. Dùng chất khử Cu khử oxit sắt thành sắt ở nhiệt độ cao

C. Dùng CaO hoặc CaCO3 để khử tạp chất Si, P, S, Mn ... trong gang để 
thu được thép.

D. Tăng thêm hàm lượng cacbon trong gang để thu được thép


Suy luận và cách giải

Nguyên tắc luyện thép từ gang là dùng oxi để oxi hóa các tạp chất Si, P, Mn, S ... trong gang để thu được thép.

Chọn đáp án A.

	Câu 5 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2008): Trong các loại quặng sắt, Quặng có hàm lượng sắt cao nhất là:

A. Hematit nâu
B. Manhetit         
C. Xiđêrit           
D. Hematit đỏ


Suy luận và cách giải

Trong các loại quặng sắt thì quặng manhetit (Fe3O4) có hàm lượng sắt cao nhất.

Chọn đáp án B.

	Câu 6 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2012): Quặng nào sau đây giàu sắt nhất?

A. Pirit sắt 
B. Hematit đỏ 
C. Manhetit 
D. Xiđerit


Suy luận và cách giải

Quặng chứa hàm lượng sắt nhiều nhất là quặng manhetit Fe3O4.

Chọn đáp án C.

	Câu 7 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2012): Hỗn hợp X gồm Fe3O4 và Al có tỉ lệ mol tương ứng 1: 3. Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm X (không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được hỗn hợp gồm:
A. Al2O3 và Fe 

B. Al, Fe và Al2O3

C. Al, Fe, Fe3O4 và Al2O3  
D. Al2O3, Fe và Fe3O4


Suy luận và cách giải

Ta có phản ứng: 3Fe3O4 + 8Al
[image: image5.wmf]®

 4Al2O3 + 9Fe  (1)

Từ phản ứng (1) ta thấy n(Fe3O4) : n(Al) = 3 : 8

Theo đề ra: n(Fe3O4) : n(Al) = 1 : 3 
[image: image6.wmf]Þ

 Al dư

Vì vậy sản phẩm sau phản ứng gồm có Al, Fe và Al2O3.

Chọn đáp án B.

	Câu 8 (Trích Đề thi TSCĐ, khối A - 2012): Dung dịch loãng (dư) nào sau đây tác dụng được với kim loại sắt tạo thành muối sắt (III)?
A. HNO3
B. H2SO4
C. FeCl3
D. HCl


Suy luận và cách giải

Fe tác dụng với HNO3 tạo thành Fe3+ 
Chọn đáp án A.

	Câu 9 (Trích Đề thi TSCĐ, khối A – 2012): Hòa tan hoàn toàn 2,7 gam hỗn hợp X gồm Fe, Cr, Al bằng dung dịch HCl dư, thu được 1,568 lít khí H2 (đktc). Mặt khác, cho 2,7 gam X phản ứng hoàn toàn với khí Cl2 dư, thu được 9,09 gam muối. Khối lượng Al trong 2,7 gam X là bao nhiêu?

A. 0,54 gam      
B. 0,81 gam         
C. 0,27 gam      
D. 1,08 gam


Suy luận và cách giải

Fe, Cr, Al + HCl
[image: image7.wmf]®

 Fe2+, Cr2+, Al3+

Fe, Cr, Al + Cl2 
[image: image8.wmf]®

 Fe3+ , Cr3+, Al3+.

Gọi x, y, z là số mol Fe, Cr, Al. 

Khi tác dụng với HCl:

Trường hợp 1:
Các chất khử: 
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Chất oxi hóa: 2H+ + 2e
[image: image10.wmf]2
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n(H2) = 
[image: image11.wmf]14

,

0

07

,

0

)

(

07

,

0

244

568

,

1

2

=

=

Þ

=

+

X

H

n

 mol
Ta có: 2x + 2y + 3z = 0,14

Khi tác dụng với Cl2: 

Chất khử: 
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Chất oxi hóa: Cl2 + 2e
[image: image13.wmf]-
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n(Cl2) = 
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Vậy ta có: 3x + 3y + 3z = 0,18 
[image: image15.wmf]Û

 x + y + z = 0,06

Vậy 
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Vậy mAl = 0,02.27 = 0,54 g

Chọn đáp án A.
	Câu 10 (Trích Đề thi TSĐH, khối A - 2012): Nhận xét nào sau đây không đúng?
A. Crom là kim loại cứng nhất trong tất cả các kim loại 

B. Nhôm và crom đều bị thụ động hóa bởi HNO3 đặc, nguội

C. Nhôm và crom đều phản ứng với dung dịch HCl theo cùng tỉ lệ số mol

D. Vật dụng làm bằng nhôm và crom đều bền trong không khí và nước vì 
có màng oxit bảo vệ


Suy luận và cách giải

Al, Cr + HCl 
[image: image17.wmf]®

Al
[image: image18.wmf]+

3

, Cr
[image: image19.wmf]+

2

 do đó tỉ lệ mol HCl là khác nhau.

Chọn đáp án C.

	Câu 11 (Trích Đề thi TSCĐ, khối A, B - 2012): Để loại bỏ Al, Fe, CuO ra khỏi hỗn hợp gồm Ag, Al, Fe và CuO có thể dùng lượng dư dung dịch nào sau đây?

A. Dung dịch Fe(NO3)3                  
B. Dung dịch NaOH

C. Dung dịch HNO3    
D. Dung dịch HCl


Suy luận và cách giải

Để loại bỏ Al, Fe, CuO ra khỏi Ag, Cl, Fe và CuO ta dùng lượng dư dung dịch HCl bởi Al, Fe, CuO tan trong HCl còn Ag không tan thì thu được Ag nguyên chất.

Chọn đáp án D.
	Câu 12 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2013): Cho sơ đồ phản ứng: 
[image: image20.wmf]243
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.Trong sơ đồ trên, mỗi mũi tên là một phản ứng, các chất X, Y lần lượt là những chất nào sau đây?

 
A. Al2O3 và Al(OH)3

B. Al(OH)3 và Al2O3



C. Al(OH)3 và NaAlO2

D. NaAlO2 và Al(OH)3


Suy luận và cách giải

Nguyên tắc điều chế : Al(OH)3 -> Al2O3 -> Al
Chọn đáp án B.
	Câu 13 (Trích Đề thi TSĐH, khối B - 2013): Hòa tan hoàn toàn Fe3O4 trong dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được dung dịch X. Trong các chất: NaOH, Cu, Fe(NO3)2, KMnO4, BaCl2, Cl2 và Al, số chất có khả năng phản ứng được với dung dịch X là


A. 7.
B.4.
C. 6
D. 5


Suy luận và cách giải

  Fe3O4   +   H2SO4  
[image: image21.wmf]®

Fe2(SO4)3   +  FeSO4  + H2O

Dung dịch X gồm các ion : Fe2+  ,  Fe3+   , SO
[image: image22.wmf]-
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 và H+ nên X có thể phản ứng với tất cả các chất trên.

Chọn đáp án A.
III. BÀI TẬP TỰ GIẢI

A. Sắt và hợp chất của sắt

Câu 1: Nguyên tử của nguyên tố Fe có:

A. 8 e ở lớp vỏ ngoài cùng
B. 6 electron d


C. 2 electron hoá trị
D. 56 hạt mang điện.

Câu 2: Tìm cấu hình electron đúng của Fe2+?

A. 1s22s22p63s23p63d64s2
B. [Ar]3d6



C. 1s22s22p63s23p64s23d4
D. [Ar]d5.
Câu 3: Chất nào sau đây không thể oxi hoá được Fe thành Fe3+?

A. S
B. Br2
C. AgNO3
D. H2SO4.
Câu 4: Cho oxit Fe vào dung dịch H2SO4 loãng thu được dung dịch không thể hoà tan được Ni. Oxit Fe đó là: (1) FeO; (2) Fe2O3; (3) Fe3O4
A. (1)
B. (2), (3)
C. (1), (2), (3)
D. (2), (3).

Câu 5: Oxit Fe vào dung dịch HNO3 đặc nóng thu được dung dịch X và không thấy có khí thoát ra. Oxit Fe là: (1) FeO; (2) Fe2O3; (3) Fe3O4
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (1), (2), (3).

Câu 6: Đốt cháy 1 mol sắt trong oxi được 1 mol oxit sắt. Công thức phân tử của oxi sắt này là:

A. Fe2O3

B. FeO


C. Fe3O4

D. Không xác định được.

Câu 7: Để khử hoàn toàn hỗn hợp CuO, FeO cần 4,48 lít H2 (ở đktc). Nếu cũng khử hoàn toàn hỗn hợp đó bằng CO thì lượng CO2 thu được khi cho qua dung dịch nước vôi trong dư thì khối lượng kết tủa sinh ra là bao nhiêu?

A. 10 gam 
B. 20 gam 
C. 15 gam 
D. 7,8 gam. 

Câu 8: Cho khí CO đi qua ống sứ chứa 16 gam Fe2O3 đun nóng, sau phản ứng thu được hỗn hợp rắn X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hoà tan hoàn toàn X bằng H2SO4 đặc nóng thu được dung dịch Y. Cô cạn dung dịch Y, lượng muối khan thu được là: 

A. 20 gam 
B. 32 gam 
C. 40 gam 
D. 48 gam. 

Câu 9: Hoà tan hoàn toàn 10 gam hỗn hợp X gồm 2 muối khan FeSO4, Fe2(SO4)3 vào nước. Dung dịch thu được phản ứng hoàn toàn với1,58 gam KMnO4 trong môi trường axit H2SO4 dư. Thành phần % về khối lượng của FeSO4 trong X là: 

A. 76 % 
B. 38 %
C. 33 % 
D. 62 %. 

Câu 10: Khử hoàn toàn 17,6 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe2O3 cần 2,24 lít CO (ở đktc). Khối lượng sắt thu được là:

A. 5,6 gam 
B. 6,72 gam 
C. 16,0 gam 
D. 11,2 gam.

Câu 11: Thổi một luồng khí CO đi qua ống sứ đựng m gam hỗn hợp gồm Fe3O4 và CuO nung nóng thu được 2,32 gam hỗn hợp rắn. Toàn bộ khí thoát ra cho hấp thụ hết vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 5 gam kết tủa. m có giá trị là: 

A. 3,22 gam
B. 3,12 gam 
C. 4,0 gam 
D. 4,2 gam. 

Câu 12: Cho một luồng CO đi qua ống sử dụng m gam Fe2O3 nung nóng. Sau một thời gian thu được 13,92 gam hỗn hợp X gồm Fe, FeO, Fe3O4, Fe2O3. Hoà tan hết X bằng HNO3 đặc nóng được 5,824 lít NO2 (đktc). m có giá trị là:

A. 9,76 gam
B. 11,84 gam
C. 16 gam 
D. 18,08 gam

Câu 13: Khử hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm FeO và Fe2O3 bằng H2 (toC), kết thúc thí nghiệm thu được 9 gam H2O và 22,4 gam chất rắn, % số mol của FeO có trong hỗn hợp X là: 

A. 66,67 % 
B. 20,00 % 
C. 26,67 % 
D. 40,00 % 

Câu 14: Trộn 0,54 gam bột Al với hỗn hợp bột Fe2O3, CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí một thời gian, thu được hoá học rắn A. Hoà tan A trong dung dịch HNO3 đặc, nóng, dư thì thể tích khí NO2 (sản phẩm khử duy nhất) thu được ở đktc là:

A. 0,672 lít 
B. 0,896 lít 
C. 1,120 lít 
D. 1,344 lít 

Câu 15: Trộn 0,54 gam bột Al với hỗn hợp bột Fe2O3 và CuO rồi tiến hành phản ứng nhiệt nhôm ở nhiệt độ cao trong điều kiện không có không khí thu được hỗn hợp rắn A. Hoà tan A trong dung dịch HNO3 thu được 0,896 lít (đktc) hỗn hợp khí X gồm NO2 và NO. Tỉ khối của X so với H2 là:

A. 20 
B. 21 
C. 22 
D. 23

B. Nhôm và hợp chất của nhôm

Câu 1: Cho dãy các chất: NaOH, Sn(OH)2, Pb(OH)2, Al(OH)3, Cr(OH)3. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là: 

A.3
B. 4
C. 2                       
D. 1.

Câu 2: Phèn chua được dùng trong ngành công nghiệp thuộc da, công nghiệp giấy, chất cầm màu trong ngành nhuộm vải, chất làm trong nước. Công thức hoá học của phèn chua là: 

A. Na2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
B. K2SO4.Al2(SO4)3.24H2O .


C. (NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
D. Li2SO4.Al2(SO4)3.24H2O.

Câu 3: Cho 0,87 gam hỗn hợp gồm Fe, Cu và Al vào bình đựng 300 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 0,32 gam chất rắn và có 448 ml khí (đktc) thoát ra. Thêm tiếp vào bình 0,425 gam NaNO3, khi các phản ứng kết thúc thì thể tích khí NO (đktc, sản phẩm khử duy nhất) tạo thành và khối lượng muối trong dung dịch là: 

A. 0,224 lít và 3,750 gam
B. 0,112 lít và 3,750 gam 


C. 0,224 lít và 3,865 gam 
D. 0,112 lít và 3,865 gam.

Câu 4: Cho 3,024 gam một kim loại M tan hết trong dung dịch HNO3 loãng, thu được 940,8 ml khí NxOy (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc) có tỉ khối đối với H2 bằng 22. Khí NxOy và kim loại M là:

A. NO và Mg      
B. NO2 và Al   
C. N2O và Al    
D. N2O và Fe.

Câu 5: Cho luồng khí CO (dư) đi qua 9,1 gam hỗn hợp gồm CuO và Al2O3 nung nóng đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 8,3 gam chất rắn. Khối lượng CuO có trong hỗn hợp ban đầu là: 

A.0,8 gam         
B. 8,3 gam            
C. 2,0 gam
D. 4,0 gam.

Câu 6: Cho 3,68 gam hỗn hợp gồm Al và Zn tác dụng với một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 10%, thu được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Khối lượng dung dịch thu được sau phản ứng là:

A.101,68 gam      
B. 88,20 gam      
C. 101,48 gam     
D. 97,80 gam.

Câu 7: Hoà tan hoàn toàn 12,42 gam Al bằng dung dịch HNO3 loãng (dư), thu được dung dịch X và 1,344 lít (ở đktc) hỗn hợp khí Y gồm hai khí là N2O và N2. Tỉ khối của hỗn hợp khí Y so với khí H2 là 18. Cô cạn dung dịch X, thu được m gam chất rắn khan. Giá trị của m là: 

A. 38,34               
B. 34,08                
C. 106,38             
D. 97,98.

Câu 8: Hoà tan hoàn toàn 14,6 gam hỗn hợp X gồm Al và Sn bằng dung dịch HCl (dư), thu được 5,6 lít khí H2 (ở đktc). Thể tích khí O2 (ở đktc) cần để phản ứng hoàn toàn với 14,6 gam hỗn hợp X là:

A. 2,80 lít              
B. 1,68 lít             
C. 4,48 lít            
D. 3,92 lít.

Câu 9: Cho V lít dung dịch NaOH 2M vào dung dịch chứa 0,1 mol Al2(SO4)3 và 0,1 mol H2SO4 đến khi phản ứng hoàn toàn, thu được 7,8 gam kết tủa. Giá trị lớn nhất của V để thu được lượng kết tủa trên là:

A. 0,45
B. 0,35                  
C. 0,25 
D. 0,05.

Câu 10: Hoà tan hoàn toàn 0,3 mol hỗn hợp gồm Al và Al4C3 vào dung dịch KOH (dư), thu được a mol hỗn hợp khí và dung dịch X. Sục khí CO2 (dư) vào dung dịch X, lượng kết tủa thu được là 46,8 gam. Giá trị của a là:

A. 0,55 
B. 0,60 
C. 0,40 
D. 0,45.

Câu 11: Cho hỗn hợp gồm Na và Al có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 2 vào nước (dư). Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí H2 (ở đktc) và m gam chất rắn không tan. Giá trị của m là:

A. 10,8 
B. 5,4 
C. 7,8 
D. 43,2.

Câu 12: Cho hỗn hợp bột gồm 2,7 gam Al và 5,6 gam Fe vào 550 ml dung dịch AgNO3 1M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, thu được m gam chất rắn. Giá trị của m là (biết thứ tự trong dãy thế điện hoá: Fe3+/Fe2+ đứng trước Ag+/Ag):

A.59,4 
B. 64,8 
C. 32,4 
D. 54,0.

Câu 13: Nung nóng m gam hỗn hợp Al và Fe2O3 (trong môi trường không có không khí) đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,  thu được hỗn hợp rắn Y. Chia Y thành hai phần bằng nhau: 

- Phần 1 tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng  (dư), sinh ra 3,08 lít khí H2 (ở đktc); 

- Phần 2 tác dụng với dung dịch NaOH  (dư), sinh ra 0,84 lít khí H2  (ở đktc). 

Giá trị của m là:

A. 22,75 
B. 21,40 
C. 29,40 
D. 29,43.

Câu 14: Nhỏ từ từ cho đến dư dung dịch NaOH vào dung dịch AlCl3. Hiện tượng xảy ra là:

A. Có kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan 


B. Chỉ có kết tủa keo trắng

C. Có kết tủa keo trắng và có khí bay lên 


D. Không có kết tủa, có khí bay lên

Câu 15: Cho dãy các chất: Ca(HCO3)2, NH4Cl, (NH4)2CO3, ZnSO4, Al(OH)3, Zn(OH)2. Số chất trong dãy có tính chất lưỡng tính là:

A. 3
B. 5 
C. 2 
D. 4.
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